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MÔN THI : LAW 476 (I-K) Học kì: I

Thời gian : 15h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 108  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29205237230 Nguyễn Thị Thúy An LAW 476 I K29LTH

2 29219323371 Võ Tiến An LAW 476 I K29QTD

3 29204756942 Nguyễn Châu Anh LAW 476 I K29QTD

4 29205155696 Trần Thị Quế Anh LAW 476 I K29LKT

5 29205232216 Nguyễn Phan Thảo Anh LAW 476 I K29LKT

6 29215221638 Lại Thế Hoàng Anh LAW 476 I K29LTH

7 29215253536 Nguyễn Quốc Anh LAW 476 I K29LTH

8 30206949330 Nguyễn Thị Vân Anh LAW 476 I K30NTT

9 29204754505 Huỳnh Thị Ngọc Ánh LAW 476 I K29QTD

10 29215127850 Đặng Gia Bảo LAW 476 I K29LKT

11 29215256193 Nguyễn Minh Gia Bảo LAW 476 I K29LTH

12 29204465002 Lê Thị Cúc LAW 476 I K29QTD

13 28206954897 Võ Huyền Linh Đan LAW 476 I K29NNT

14 29205256927 Lê Trần Ngọc Diễm LAW 476 I K29LTH

15 29215124955 Đinh Minh Đức LAW 476 I K29LKT

16 29205133610 Nguyễn Thị Mỹ Dung LAW 476 I K29LKT

17 29205123416 Lê Thị Mỹ Duyên LAW 476 I K29LKT
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MÔN THI : LAW 476 (I-K) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Thương Mại Quốc tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 112/1  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29205155764 Nguyễn Thái Ái Duyên LAW 476 I K29LKT

2 29205155666 Phạm Thị Hồng Giang LAW 476 I K29LKT

3 29215265134 Bạch Mã Trường Giang LAW 476 I K29LTH

4 29205157869 Phạm Thị Thu Hằng LAW 476 I K29LKT

5 29205220849 Đoàn Thị Kim Hoàng LAW 476 I K29LTH

6 29204757843 Võ Nguyễn Quỳnh Hương LAW 476 I K29QTD

7 29204761796 Nguyễn Đoàn Minh Hương LAW 476 I K29QTD

8 29215161820 Trịnh Gia Huy LAW 476 I K29LKT

9 29215256077 Nguyễn Bá Khải LAW 476 I K29LTH

10 29219430031 Phan Thế Khải LAW 476 I K29LKT

11 29215257117 Trần Tuấn Khanh LAW 476 I K29LTH

12 29214747920 Đinh Quang Khánh LAW 476 I K29QTD

13 29215221349 Trịnh Đức Anh Khoa LAW 476 I K29LTH NỢ HP

14 29214759580 Ngô Anh Kiệt LAW 476 I K29QTD

15 29205134783 Đỗ Nhật Kiều LAW 476 I K29LKT

16 29204765708 Đặng Thị Ngọc Linh LAW 476 I K29QTD

17 29205155663 Phạm Nguyễn Khánh Linh LAW 476 I K29LKT

18 29205264477 Nguyễn Ngọc Khánh Linh LAW 476 I K29LTH

19 29205264574 Trà Nguyễn Khánh Linh LAW 476 I K29LTH

20 30204663300 Trần Thị Diệu Linh LAW 476 I K30NAT

21 29205120127 Nguyễn Thị Hương Ly LAW 476 I K29LKT

22 29204741750 Phạm Thị Lý LAW 476 I K29QTD

23 29215154637 Bùi Quang Minh LAW 476 I K29LKT

24 29208163014 H' Mai Mlô LAW 476 I K29LTH

25 30205156479 H' Vi Na Mlô LAW 476 I K30LTH

26 29209452081 Võ Thị Hoài My LAW 476 I K29LKT
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MÔN THI : LAW 476 (I-K) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Thương Mại Quốc tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 112/2  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204765580 Nguyễn Thị Ngọc LAW 476 I K29QTD

2 29202729595 Trần Thị Thảo Nguyên LAW 476 I K29QNT

3 29205261995 Hoàng Khánh Nguyên LAW 476 I K29LTH

4 29203554665 Đậu Phương Nhi LAW 476 I K29QTD

5 29206755131 Trần Đặng Phương Nhi LAW 476 I K29QTD

6 29208055438 Đặng Yến Nhi LAW 476 I K29QTD

7 29209524117 Trần Yến Nhi LAW 476 I K29LKT

8 29204328758 Ông Thị Bảo Như LAW 476 I K29QNT

9 29204963019 Nguyễn Tiết Nhung LAW 476 I K29QNT

10 29215124444 Vũ Nguyễn Hoàng Phong LAW 476 I K29LKT

11 29215143900 Lô Minh Phú LAW 476 I K29LKT

12 29215141835 Trương Nguyễn Hoàng Phúc LAW 476 I K29LKT

13 29204555428 Huỳnh Lê Thị Hồng Phương LAW 476 I K29QTD

14 29204756165 Bùi Thị Hồng Phương LAW 476 I K29QTD

15 29205139959 Nguyễn Trần Ân Phương LAW 476 I K29LKT

16 29204756838 Phan Vũ Như Quỳnh LAW 476 I K29QTD

17 30205228759 Phạm Mỹ Ry LAW 476 I K30LTH

18 29215164302 Vũ Ngọc Sơn LAW 476 I K29LKT

19 29205155695 Huỳnh Thị Tâm LAW 476 I K29LKT

20 26212824534 Trần Văn Tân LAW 476 I K27QTD

21 29214352310 Đỗ Quang Thái LAW 476 I K29QNT

22 29204351561 Châu Thị Thanh LAW 476 I K29QNT

23 29205136032 Nguyễn Hoài Thanh LAW 476 I K29LKT

24 29214658542 Võ Anh Thành LAW 476 I K29QTD

25 29205224544 Phạm Nguyễn Thanh Thảo LAW 476 I K29LTH

26 29205155735 Trần Thị Hàn Thi LAW 476 I K29LKT
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MÔN THI : LAW 476 (I-K) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Thương Mại Quốc tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 201  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204122980 Nguyễn Thị Minh Thư LAW 476 I K29QTD

2 29206250085 Dương Nhật Thiên Thư LAW 476 I K29NAT

3 29205155566 Bùi Thị Hoài Thương LAW 476 I K29LKT

4 29204720896 Mai Thị Thanh Thùy LAW 476 I K29QTD

5 29205160474 Ngô Huệ Thy LAW 476 I K29LKT

6 29206255773 Lê Thủy Tiên LAW 476 I K29NAT

7 29204640550 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm LAW 476 I K29QTD

8 29205123807 Trần Thị Bích Trâm LAW 476 I K29LTH

9 29205265696 Nguyễn Thị Ngọc Trâm LAW 476 I K30LTH

10 29208034351 Lô Kim Trang LAW 476 I K29QTD

11 30215244428 Phan Văn Trí LAW 476 I K30LTH NỢ HP

12 29206240681 Nguyễn Thị Thu Trinh LAW 476 I K29QTD

13 30205234589 Nguyễn Thị Cẩm Tú LAW 476 I K30LTH

14 29214357715 Trần Minh Tuấn LAW 476 I K29QNT

15 29204738414 Nguyễn Thị Tượng LAW 476 I K29QTD

16 29205155732 Trương Thị Minh Tuyết LAW 476 I K29LKT

17 29204727262 Phạm Duy Uyên LAW 476 I K29QTD
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MÔN THI : LAW 476 (I-K) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Thương Mại Quốc tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29205164904 Thái Lê Phương Uyên LAW 476 I K29LKT

2 29205240468 Hoàng Thị Kỳ Vân LAW 476 I K29LTH

3 30215123655 Nguyễn Khánh Vân LAW 476 I K30LTH

4 29206248729 Lê Thị Yến Vi LAW 476 I K29NAT

5 29205264895 Lê Thị Cẩm Viên LAW 476 I K29LTH

6 29215147618 Lương Hoàng Vũ LAW 476 I K29LKT

7 29214759140 Nguyễn Đức Hoàng Vương LAW 476 I K29QTD

8 29204700045 Lâm Dương Hạ Vy LAW 476 I K29QTD

9 29204721705 Đặng Hà Vy LAW 476 I K29QTD

10 29204760389 Nguyễn Trần Hồng Vy LAW 476 I K29QTD

11 29206646837 Nguyễn Vũ Khánh Vy LAW 476 I K29LTH

12 29214750212 Nguyễn Thị Mỹ Vy LAW 476 I K29QTD

13 29204765220 Phan Thị Như Ý LAW 476 I K29QTD NỢ HP

14 29204634590 Đào Thị Như Yến LAW 476 I K29QTD

15 29204746475 Nguyễn Quỳnh Anh LAW 476 K K29QTD

16 29204759936 Trần Ngọc Vân Anh LAW 476 K K29QTD

17 29206534626 Cao Vi Bảo Ánh LAW 476 K K29QTD

18 29208165187 Phan Thị Minh Ánh LAW 476 K K29QTD

19 29214757189 Ngô Xuân Bảo LAW 476 K K29QTD

20 30215156408 Trần Thiên Bảo LAW 476 K K30LKT

21 30204128102 Bùi Hoàng Bảo Châu LAW 476 K K30QTD

22 29213243133 Hoàng Văn Đức LAW 476 K K29QTD

23 29204761495 Nguyễn Cao Mỹ Duyên LAW 476 K K29QTD

24 29204755652 Đặng Khánh Giang LAW 476 K K29QTD

25 29204756023 Nguyễn Châu Giang LAW 476 K K29QTD

26 29205126201 Nguyễn Thị Ngọc Giang LAW 476 K K29LKT
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MÔN THI : LAW 476 (I-K) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Thương Mại Quốc tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 210  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204764590 Nguyễn Khánh Hà LAW 476 K K29QTD

2 29205154530 Nguyễn Thị Lưu Hà LAW 476 K K29LKT

3 29205158068 Tạ Thị Ngọc Hà LAW 476 K K29LKT

4 30206554514 Lê Thị Ngọc Hà LAW 476 K K30NTT

5 29204557100 Nguyễn Thị Hạ LAW 476 K K29QTD

6 29205158023 Phạm Thị Nhật Hạ LAW 476 K K29LKT

7 29204758786 Mai Thúy Hằng LAW 476 K K29QTD

8 29204363259 Võ Thị Kim Hạnh LAW 476 K K29QTD

9 29208160669 Trần Thị Mỹ Hạnh LAW 476 K K29LKT

10 29214356713 Trần Quang Hào LAW 476 K K29LKT

11 29204756744 Bùi Thị Như Hậu LAW 476 K K29QTD

12 28205106535 Nguyễn Thị Minh Hiền LAW 476 K K28LKT

13 29204749731 Lý Thị Hiền LAW 476 K K29QTD

14 30216546737 Nguyễn Thị Diệu Hiền LAW 476 K K30NTT

15 30204640441 Nguyễn Huỳnh Phương Hiếu LAW 476 K K30NAT

16 29214757282 Nguyễn Văn Nhật Hoàng LAW 476 K K29QTD

17 30214755884 Nguyễn Duy Hoàng LAW 476 K K30QTD
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MÔN THI : LAW 476 (I-K) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Thương Mại Quốc tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 211  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28205134887 Lê Trịnh Kim Hoanh LAW 476 K K28LKT

2 29214121598 Đậu Đức Hưng LAW 476 K K29QTD

3 29215147842 Nguyễn Văn Tiến Hưng LAW 476 K K29LKT

4 30205156429 Nguyễn Thị Thu Hương LAW 476 K K30LKT

5 28215143838 Trần Tạ Quang Huy LAW 476 K K28LKT

6 29216661563 Nguyễn Anh Huy LAW 476 K K29LKT

7 30215256363 Đỗ Đồng Huy LAW 476 K K30LTH

8 28205100908 Trần Nguyễn Khánh Huyền LAW 476 K K28LKT

9 29215125116 Huỳnh Quốc Khánh LAW 476 K K29LKT

10 30204760392 Huỳnh Thị Thanh Lâm LAW 476 K K30QTD

11 30204749136 Phạm Thị Kim Liên LAW 476 K K30QTD

12 29204752133 Đinh Thị Thúy Linh LAW 476 K K29QTD

13 29215252783 Nguyễn Văn Nhật Long LAW 476 K K29LKT

14 29216260830 Trương Phúc Long LAW 476 K K29NAT

15 29204737118 Võ Thị Thảo Ly LAW 476 K K29QTD

16 29204756296 Phan Thị Khánh Ly LAW 476 K K29QTD

17 29206659794 Lê Thị Ánh Ly LAW 476 K K29LKT

18 29204757157 Bùi Thiên Lý LAW 476 K K29QTD

19 30206554618 Phạm Thị Tuyết Mai LAW 476 K K30NTT

20 29205160116 Cao Thị Nhật Minh LAW 476 K K29LKT

21 29205144436 Phạm Trần Thảo My LAW 476 K K29LKT

22 30204722559 Lê Thị Hoàng My LAW 476 K K30QTD

23 29214753778 Nguyễn Hoàng Nam LAW 476 K K29QTD

24 29204757841 Huỳnh Thị Thanh Ngân LAW 476 K K29QTD

25 29204759923 Lê Thị Thùy Ngân LAW 476 K K29QTD

26 29214758784 Lê Quốc Nghị LAW 476 K K29QTD
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MÔN THI : LAW 476 (I-K) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Thương Mại Quốc tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204758191 Mai Tiểu Ngọc LAW 476 K K29QTD

2 29204758863 Phan Lê Như Ngọc LAW 476 K K29QTD

3 29205164719 Phạm Thị Bích Ngọc LAW 476 K K29LKT

4 29214757150 Niê Nguyễn Cao Nguyên LAW 476 K K29QTD

5 29215135893 Cao Chánh Nguyên LAW 476 K K29LKT

6 29206154850 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt LAW 476 K K29QTD

7 29204755472 Trịnh Thị Nhân LAW 476 K K29QTD

8 29204700083 Nguyễn Thị Kim Nhật LAW 476 K K29QTD

9 29204754824 Nguyễn Vũ Yến Nhi LAW 476 K K29QTD

10 29204759971 Dương Kiều Nhi LAW 476 K K29QTD

11 29204759972 Nguyễn Thị Yến Nhi LAW 476 K K29QTD

12 29205121491 Trần Nguyễn Yến Nhi LAW 476 K K29LKT

13 29205147339 Nguyễn Thị Yến Nhi LAW 476 K K29LKT

14 29208128691 Tân Đào Uyên Nhi LAW 476 K K30QNT NỢ HP

15 30204751874 Trần Lê Yến Nhi LAW 476 K K30QTD

16 29205155665 Nguyễn Thị Kim Nhung LAW 476 K K29LKT

17 29204556272 Lê Thị Kim Phụng LAW 476 K K29QNT

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN



9/9

MÔN THI : LAW 476 (I-K) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Thương Mại Quốc tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28205105658 Phan Mai Phương LAW 476 K K28LKT

2 29204758763 Nguyễn Thị Thanh Phương LAW 476 K K29QTD

3 29214623623 Lê Nguyễn Hồng Quân LAW 476 K K29QNT

4 30214763696 Lê Mạnh Quyết LAW 476 K K30QTD

5 30214147234 Nguyễn Đăng Rin LAW 476 K K30QTD

6 29206221916 Võ Thiên Thanh LAW 476 K K29NAT

7 29204342773 Hoàng Thị Thu Thảo LAW 476 K K29QTD

8 29208260052 Nguyễn Thị Thanh Thảo LAW 476 K K29QNT

9 30216652917 Đặng Hoàng Thi LAW 476 K K30QTD

10 29206656686 Nguyễn Quỳnh Thư LAW 476 K K29QNT

11 29215154203 Vũ Thị Minh Thư LAW 476 K K29LKT

12 29204758667 Đặng Thu Thủy LAW 476 K K29QTD

13 29204757072 Phạm Thị Hoài Thy LAW 476 K K29QTD

14 29204335928 Hồ Kiều Trâm LAW 476 K K29QNT

15 29204651773 Nguyễn Thị Ngọc Trâm LAW 476 K K29QNT

16 29206624599 Nguyễn Đặng Ngọc Trâm LAW 476 K K29QTD

17 29202765121 Nguyễn Lê Thùy Trang LAW 476 K K29QNT

18 29204557520 Nguyễn Thị Quỳnh Trang LAW 476 K K29QTD

19 29204722403 Nguyễn Thị Kiều Trang LAW 476 K K29QTD

20 30206621652 Trần Nguyễn Huyền Trang LAW 476 K K30NTT

21 29204764176 Phạm Thị Thu Trúc LAW 476 K K29QTD

22 29215160422 Võ Nguyễn Văn Trung LAW 476 K K29LKT

23 29214352965 Trịnh Minh Trường LAW 476 K K29QNT

24 29204434672 Trương Tố Uyên LAW 476 K K29QNT

25 29204745880 Hà Nguyễn Nhật Vy LAW 476 K K29QTD

26 29204722116 Nguyễn Thị Yến LAW 476 K K29QTD
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